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TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

1 Một số biện pháp đưa dân ca Nghệ Tĩnh vào trường Tiểu học Âm nhạc Trần Thị Hòa TH Kỳ Lợi Bậc 4

2
Kinh nghiệm giúp học sinh khắc phục các lỗi thường gặp trong một 

số dạng toán
Toán Nguyễn Thị Mai TH Sông Trí Bậc 4

3
Một số biện pháp khắc phục lỗi sử dụng từ trong bài tập làm văn của 

học sinh lớp 3
Tiếng Việt Lương Thị Hồng Vân TH Kỳ Liên Bậc 4

4
Một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả 

giáo dục toàn diện
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Hải Mùi TH Kỳ Thịnh 2 Bậc 4

5
Kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo bảo vệ môi trường ở trường 

THCS đem lại hiệu quả cao
Sinh học Ngô Đình Dũng

THCS Kỳ 

Long
Bậc 4

6
Sử dụng phương pháp tăng, giảm khối lượng để giải các bài toán Hóa 

học liên quan đến phản ứng trao đổi 
Hóa học Trần Thị Huệ THCS Hà Hải Bậc 4

7
Một số giải pháp thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới môn 

toán
Phương pháp Nguyễn Thị Thủy TH Kỳ Phương Bậc 4

8
Biện pháp bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện chương trình  giáo 

dục mần non cho giáo viên.
Quản lý Lê Thị Thảo MN Kỳ Liên Bậc 4

9
 Một số giải pháp để vận dụng tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột” 

trong giảng dạy môn  Khoa học lớp 5
Khoa học Nguyễn Thị Tình TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 4

10 Một số mô hình hoạt động giáo dục ở buổi 2 trong trường tiểu học HĐNGLL
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
TH Kỳ Trinh Bậc 4
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TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

11 Xây dựng nề nếp học tập cho học sinh lớp 5 Chủ nhiệm Nguyễn Thị Thu Hiền TH Sông Trí Bậc 4

12

Nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc 

cho học sinh trường THCS thông qua dạy học môn Giáo dục công 

dân

GDCD Trần Văn Thành
THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 4

13
Dạy Ngữ văn theo hướng tích hợp liên môn nhằm mở rộng sự hiểu 

biết và ứng dụng thực tiễn
Ngữ Văn Doãn Thị Kim Nhung

THCS Sông 

Trí
Bậc 4

14
Một số biện pháp nhằm  nâng cao chất lượng cho trẻ 4 tuổi làm quen  

kỹ năng xé dán

Phát triển 

thẩm mỹ
Võ Thị Tình MN Hoa Mai Bậc 4

15
Một số biện pháp hướng dẫn trẻ 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi từ 

nguyên  vật liệu sẵn có

Phát triển 

TCXH
Nguyễn Thị Minh MN Kỳ Hưng Bậc 4

16
 Một số giải pháp để  đưa Dân ca Nghệ Tĩnh vào dạy hát trong trường 

tiểu học
Âm nhạc Phan Sỹ Tuấn TH Kỳ Hà Bậc 4

17
Kinh nghiệm quản lý và chỉ đạo chuyên môn Tiểu học ở trường có 

chung 2 bậc học (Tiểu học và THCS)
Quản lý Thạch Trung Hương TH Kỳ Nam Bậc 4

18 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp 1 Chủ nhiệm Phạm Thị Kim Oanh TH Kỳ Liên Bậc 4

19 Phân loại và hướng dẫn học sinh giải bài tập về đòn bẩy Vật lý Võ Văn Tuấn
THCS Sông 

Trí
Bậc 4

20
Vận dụng kiến thức liên môn chủ đề tích hợp trong dạy học văn bản 

nhật dụng chương trình Ngữ văn THCS
Ngữ Văn Hồ Thị Lân

THCS Sông 

Trí
Bậc 4

21  Một số biện pháp giảng dạy có hiệu quả các kiểu câu kể ở lớp 4 Tiếng Việt Hoàng Thị Thanh TH Kỳ Ninh Bậc 4

22
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 4 ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Chủ nhiệm Phan Thị Bích Thúy TH Kỳ Hưng Bậc 4

23 Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học Ngữ văn 6 ở trường THCS Ngữ văn Lê Thị Hảo THCS Hà Hải Bậc 4



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

24
Một số biện pháp hình thành lòng nhân ái cho trẻ mẩu giáo 3 tuổi 

thông qua việc làm quen với tác phẩm văn học
Văn học Phùng Thị Mai

MN  Kỳ 

Phương
Bậc 4

25 Một số biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ mẩu giáo 4 tuổi
Hoạt động 

góc
Nguyễn Thị Hiền

MN  Kỳ 

Phương
Bậc 4

26
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục về biến đổi khí hậu 

và ứng phó với biến đổi khí hậu ở trường mầm non

Phát triển 

nhận thức
Phạm Thị Hồng Thúy MN  Kỳ Lợi Bậc 4

27
Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

của trường mầm non
Quản lý Hoàng Thị Hải

MN  Kỳ 

Phương
Bậc 4

28
Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm  trong trường mầm non.
Quản lý Cao Thị Huyền MN Hoa Mai Bậc 4

29
Một số biện pháp phát chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ
Quản lý Nguyễn Thị Lệ Thủy MN  Kỳ Trinh Bậc 4

30 Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non Quản lý Lê Thị Thu Hà MN  Kỳ Thịnh Bậc 4

31
Một số biện pháp giúp trẻ 24-36 tháng tuổi phát triển ngôn ngữ qua  

môn “Nhận biết tập nói”

Phát triển 

ngôn ngữ
Nguyễn Thị Mận B MN Hoa Mai Bậc 4

32
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

lớp 1
TN&XH Nguyễn Thị Hà TH Kỳ Nam Bậc 4

33
 Một số phương pháp phối hợp giữa nhà trường với ban đại diện cha 

mẹ học sinh về việc  giáo dục toàn diện cho  học sinh tiểu học
Quản lý Nguyễn Huy Cường TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 4

34 Để làm tốt công tác huy động toàn  xã hội làm giáo dục Quản lý Trần Văn Nam TH Kỳ Ninh Bậc 4

35
Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên sử dụng đò dùng,  thiết bị giáo dục và 

tự làm đồ dùng dạy học có hiệu quả
Quản lý Phạm Minh Tâm TH Kỳ Ninh Bậc 4

36
Giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  tại bếp ăn bán trú 

trong trường Tiểu học
Quản lý Lê Minh Châu TH Kỳ Long Bậc 4



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

37
Nâng cao chất lượng văn hóa ứng xử ở trường tiểu học trong giai 

đoạn hiện nay
Quản lý Trần Đình Toàn TH Kỳ Liên Bậc 4

38
Một số biện pháp bồi dưỡng của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất 

lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học
Quản lý Hoàng Nhật Tiến TH Kỳ Liên Bậc 4

39
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ở trường tiểu 

học
Quản lý Nguyễn Thị Kim Chi TH Sông Trí Bậc 4

40 Một số giải pháp quản lý HĐNGLL ở trường tiểu học Quản lý Trần Thị Tường Uyên TH Sông Trí Bậc 4

41
Một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải toán trồng cây và các bài 

toán liên quan.
Toán Lê Xuân Hùng TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 4

42
Hướng dẫn giải bài toán bằng phương pháp quy đồng tử số cho học 

sinh lớp 4-5
Toán Trần Thị Mỹ Thuần TH Kỳ Lợi Bậc 4

43
Một số kinh nghiệm giúp học sinh phát triển tư duy qua các dạng 

toán ở tiểu học
Toán Nguyễn Giang Nam TH Kỳ Long Bậc 4

44 Biện pháp khai thác kênh hình trong dạy học kể chuyện lớp 2. Tiếng Việt Đào Thị Hoa Phượng TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 4

45
Kinh nghiệm dạy bài "luyện tập làm báo cáo thống kê" trong phân 

môn tập làm văn lớp 5
Tiếng việt Lê Văn Tuấn TH Kỳ Nam Bậc 4

46
Giúp học sinh lớp 2 học tốt phân môn tập làm văn qua các hình thức 

hoạt động  ngoại khóa
Tiếng Việt Diệp Thị Thảo An TH Sông Trí Bậc 4

47 Một số giải pháp trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường Tiểu học Chủ nhiệm Phạm Thị Hường TH Kỳ Hà Bậc 4

48 Một số biện pháp giúp  làm tốt công tác chủ nhiệm ở bậc tiểu học Chủ nhiệm Lê Thị Vân Anh TH Kỳ Phương Bậc 4

49
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp áp dụng  mô hình 

trường học mới Việt Nam
Chủ nhiệm Trần Thị Duyên TH Kỳ Phương Bậc 4



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

50 Một số kinh nghiệm xây dựng nề nếp trong lớp học VNEN Chủ nhiệm Lê Thị Mỹ Hương TH Kỳ Liên Bậc 4

51
Phương pháp giáo dục lòng yêu nước, yêu quê hương thông qua việc 

giảng dạy lịch sử địa phương ở Hà Tĩnh.
Lịch sử Nguyễn Thanh Loan

THCS Kỳ 

Phương
Bậc 4

52 Khai thác từ một bài tập cơ bản Vật lý 8 Vật Lý
Nguyễn T Phương 

Hoà

THCS Sông 

Trí
Bậc 4

53
Giải pháp để giáo dục toàn diện học sinh trong lớp chủ nhiệm ở 

trường THCS
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Nhân

THCS Kỳ 

Long
Bậc 4

54
Giúp học sinh nhận biết các dạng toán cơ bản trong ôn thi tuyển sinh 

vào lớp 10
Toán Lê Văn Hòa THCS Kỳ Nam Bậc 4

55 Bổ sung một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức Toán Nguyễn Đức Tú
THCS Sông 

Trí
Bậc 4

56
Đọc - Hiểu thơ trữ tình hiện đại Việt Nam trong sách giáo khoa Văn 

7 - Tập 1
Ngữ văn

Nguyễn Thị Kim 

Dung
THCS Kỳ Ninh Bậc 4

57
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy kiểu bài nghị luận văn học 

trong chương trình Ngữ văn 9
Ngữ văn Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Hải Bậc 4

58 Rèn kỹ năng làm văn miêu tả cảnh cho học sinh khối 6 Ngữ Văn Sử Thị Tuyết Mai
THCS Sông 

Trí
Bậc 4

59
Phương pháp dạy về kiến thức bảo vệ môi trường trong môn sinh học 

9.
Sinh học Nguyễn Thị Hoa Mai

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 4

60
Hướng dẫn sửa sai lỗi kiến thức cho học sinh trong quá trình dạy học 

nhằm nâng cao chất lượng đại trà môn Hóa học 8
Hóa học Nguyễn Thị Nguyệt THCS Hà Hải Bậc 4

61 Âm thanh thầm lạ một tiếng kêu Ngữ Văn Đồng Văn Bình
THCS Sông 

Trí
Bậc 4

62
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Hoá học bậc 

THCS
Hóa học Trần Đức Hiếu

THCS Sông 

Trí
Bậc 4



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

63
Phát triển kỹ năng nghe nói tương tác thông qua các hình thức tổ 

chức giao tiếp.
Tiếng Anh Võ Đức Hiệu THCS Kỳ Hoa Bậc 4

64 Hoạt động nhóm trong luyện tập cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh 9 Tiếng Anh Trần Thị Ngôn
THCS Sông 

Trí
Bậc 4

65
Một số giải pháp duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc 

bộ Tiếng Anh
Tiếng Anh

Lương T.Thanh 

Huyền

THCS Sông 

Trí
Bậc 4

66
Một số biện pháp quản lý góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác 

xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học.
Quản lý Lê Thị Mận TH Kỳ Thịnh 2 Bậc 4

67 Mô hình trường học mới - Ứng dụng linh hoạt trong dạy học Tin Nguyễn Tuấn Anh 
THCS Sông 

Trí
Bậc 4

68 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tiểu học Quản lý Phạm Trung Hiếu TH Kỳ Hoa Bậc 4

69
Những giải pháp nâng cao chất lượng học buổi 2 ở trường tiểu học 

thuộc vùng khó khăn
Phương pháp Võ Văn Thanh TH Kỳ Lợi Bậc 4

70
Một số biện pháp hạn chế tỉ lệ yếu, kém môn Toán đối với học sinh 

lớp 9
Toán Dương Thăng Long THCS Hà Hải Bậc 4

71
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 3 tuổi học tốt môn văn 

học. 

Phát triển 

ngôn ngữ
Võ Thúy Hằng MN Hoa Mai Bậc 3

72
Một số biện pháp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi 

thông qua hoạt động hàng ngày

Phát triển 

TCXH
Nguyễn Thị Thủy MN Kỳ Liên Bậc 3

73
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm học sinh lớp 

4
Chủ nhiệm Lê Văn Mạnh TH Kỳ Thịnh 2 Bậc 3

74
Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ 5 tuổi ở trường 

mầm non

Trò chơi dân 

gian
Đoàn Thị Hoa

MN  Kỳ 

Phương
Bậc 3

75
Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho trẻ  5 tuổi học tốt môn Âm 

nhạc

Phát triển 

thẩm mỹ
Trần Thị Mến MN Hoa Mai Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

76 Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo
Phát triển 

vận động
Nguyễn Thị Lành MN Kỳ Long Bậc 3

77
Một số biện pháp phát triển tốt các họat động vận động cho trẻ mầm 

non

Phát triển 

vận động
Nguyễn Thị Huấn MN  Kỳ Trinh Bậc 3

78
Một số biện pháp tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường 

trong quá trình chăm sóc giáo dục hiện nay

Phát triển 

nhận thức
Nguyễn Thị Hoài Thu MN Kỳ Ninh Bậc 3

79 Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mần non Quản lý Doãn Thị Hằng MN Kỳ Hoa Bậc 3

80
Phương pháp lựa chọn, sưu tầm lời mới để bảo tồn và phát huy Dân 

ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh trong trường Tiểu học
Âm nhạc Lê Thị Nhung TH Kỳ Phương Bậc 3

81 Đổi mới phương pháp dạy hát Dân ca cho học sinh tiểu học. Âm nhạc Phan Anh Tuấn TH Kỳ Ninh Bậc 3

82
Phương pháp giúp học sinh giải các bài toán chuyển động của kim 

đồng hồ
Toán Nguyễn Văn Sơn TH Kỳ Long Bậc 3

83
Phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 4 ước lượng thương khi thực 

hiện phép chia số tự nhiên
Toán Trương Thị Dung TH Kỳ Trinh Bậc 3

84
Một số kinh nghiệm khi dạy  Tiếng Việt lớp 1 theo chương trình 

công nghệ giáo dục
Tiếng việt

Nguyễn Thị Lan 

Phương
TH Kỳ Hà Bậc 3

85 Một số biện pháp để làm tốt công tác chủ nhiệm lớp Chủ nhiệm
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
TH Sông Trí Bậc 3

86 Hướng dẫn học sinh lớp 7 khai thác bài toán hình học Toán Lê Đăng Năm
THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

87 Khai thác các bài toán cơ bản trong Sách giáo khoa toán 8 Toán Nguyễn Thị Thuần
THCS Kỳ 

Long
Bậc 3

88 Khai thác ứng dụng của một bài toán phân tích đa thức thành nhân tử Toán Nguyễn Văn Tuấn
THCS Sông 

Trí
Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

89 Hướng dẫn soạn phần Đọc- hiểu văn bản trong môn Ngữ văn Ngữ Văn
Nguyễn Thị Hương 

Lan
THCS Kỳ Lợi Bậc 3

90 Thiết kế giáo án theo hướng tích hợp văn bản: Sự tích Hồ Gươm Ngữ Văn Nguyễn Thị Soa
THCS Sông 

Trí
Bậc 3

91
Thiết kế giáo án: Hướng dẫn đọc thêm " Sự tích Hồ Gươm" theo 

hướng tích hợp
Ngữ Văn Lê Thị Mỹ

THCS Sông 

Trí
Bậc 3

92
Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua môn 

Tiếng việt lớp 3
Tiếng việt Bùi Thị Long TH Kỳ Trinh Bậc 3

93
Rèn luyên kỹ năng viết đoạn văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả và 

biểu cảm cho học sinh lớp 8.
Ngữ Văn

Nguyễn Thị Quỳnh 

Giang

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

94
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 

trường mầm non
Quản lý  Trần Thị Linh Nhâm MN Kỳ Ninh Bậc 3

95
Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao trong công tác xây dựng trường 

trọng điểm.
Quản lý Lê Thị Thanh Huyền MN Kỳ Liên Bậc 3

96
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi thông qua hoạt 

động kể chuyện sáng tạo

Phát triển 

ngôn ngữ

Nguyễn Thị Hoa 

Quỳnh
MN Hoa Mai Bậc 3

97
Một số biện pháp giáo dục vệ sinh bảo vệ môi trường cho trẻ 4 tuổi 

thông qua hoạt động hằng ngày

Phát triển 

TCXH
Nguyễn Thị Toán MN Kỳ Hưng Bậc 3

98 Một số biện pháp mang dân ca đến gần với trẻ mẫu giáo.
Phát triển 

TCXH
Đặng Thị Dung MN Kỳ Hoa Bậc 3

99
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lồng ghép  giáo dục bảo 

vệ môi trường trong môn TNXH lớp 2.
TN&XH Hoàng Việt Hà TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 3

100
Phương pháp hướng dẫn học sinh chơi trò chơi dân gian trong trường 

học
HĐNGLL

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng
TH Kỳ Trinh Bậc 3

101
Một số biện pháp nâng cao chất lượng HĐGDNGLL cho học sinh ở 

trường Tiểu học.
HĐNGLL Lê Thị Thắm TH Kỳ Hoa Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

102 Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường tiểu học Quản lý Dương Thị Hà TH Sông Trí Bậc 3

103 Đổi mới phương pháp giải toán có lời văn lớp 4 Toán Võ Xuân Phúc TH Kỳ Lợi Bậc 3

104
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học 

sinh lớp 3
Chủ nhiệm Trần Thị Phương Lan TH Kỳ Long Bậc 3

105 Kinh nghiệm nâng cao năng lực phẩm chất cho học sinh lớp 4 Chủ nhiệm
Trần Thị Hương 

Giang
TH Sông Trí Bậc 3

106 Một số kinh nghiệm xây dựng tốt nề nếp cho học sinh tiểu học Chủ nhiệm Nguyễn Thị Hoa TH Sông Trí Bậc 3

107
Những hoạt động giúp tổ chức tốt  Câu lạc bộ "Nói Tiếng Anh"  ở 

trường tiểu học
Tiếng Anh Đặng Thị Hồng Ngọc TH Kỳ Long Bậc 3

108
Sử dụng trò chơi và kể chuyện trong giờ  dạy học lịch sử để kích 

thích hứng thú học tập của học sinh
Lịch Sử Trần Thị Mỹ Kiểu THCS Kỳ Hoa Bậc 3

109
Phân loại dạng toán khi dạy giải bài toán bằng cách lập phương trình 

nhằm nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh khối 8
Toán Nguyễn Thị Bích

THCS Sông 

Trí
Bậc 3

110
Cách làm bài văn cảm nhận về một đoạn thơ trong chương trình ngữ 

văn lớp 9.
Ngữ Văn Trần Thị Anh

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

111
Một số biện pháp nâng cao chất lượng bài văn tự sự cho học sinh 

sinh lớp 6
Ngữ văn Trần Thị Mai Lan

THCS Kỳ 

Long
Bậc 3

112
Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng thông qua 

trò chơi vận động.

Phát triển 

vận động
Hoàng Thị Lan MN Kỳ Hoa Bậc 3

113
Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi thông qua môn giáo 

dục âm nhạc 

Phát triển 

thẩm mỹ
Phạm Thị Linh MN Kỳ Ninh Bậc 3

114
Một số biện pháp tổ chức thực hành thí nghiệm khoa học cho trẻ 5 

tuổi ở trường mần non. 

Phát triển 

nhận thức
Dương Thị Hòa MN Kỳ Hưng Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

115 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả chuyên môn trong nhà trường Quản lý Phạm Mỹ Dung TH Kỳ Hà Bậc 3

116 Hình thành tư duy giải bài toán cùng họ. Toán Ngô Đức Khổng
THCS Kỳ 

Phương
Bậc 3

117
Vận dụng, phát triển "Trục căn thức" vào giải phương trình vô tỉ ở 

lớp 9.
Toán Trần Thị Hà

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

118 Một số phương pháp giải phương trình không mẫu mực Toán Trần Trường Thọ THCS Hà Hải Bậc 3

119
Tìm nhiều cách giải, lật ngược vấn đề, tổng quát hoá bài toán trong 

SGK toán 7, tạo kĩ năng chứng minh hình học cho học sinh
Toán Nguyễn Đại Nghĩa

THCS Sông 

Trí
Bậc 3

120
Một số kinh nghiệm sửa sai cho học sinh khi dạy nội dung đội hình 

đội ngũ .
Thể dục Lâm Ngọc Hoàng THCS Hà Hải Bậc 3

121
Phát huy tích cực của học sinh khi dạy một tác phẩm trữ tình thông 

qua bài thơ " Quê hương " của Tế Hanh - Tiết 77 - Ngữ văn 8.
Ngữ văn

Trần Thị Thanh 

Hương
THCS Kỳ Hoa Bậc 3

122
“Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy bài: Bảo vệ tài nguyên sinh 

vật Việt Nam” Địa lý 8
Địa lý Lê Ngọc Anh Điệp THCS Kỳ Lợi Bậc 3

123
Những phương pháp dạy học Mỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả học 

tập trong phân môn Mỹ thuật lớp 9.
Mỹ thuật Dương Thị Hoài

THCS Kỳ 

Phương
Bậc 3

124 Sử dụng trò chơi dân gian trong giảng dạy Thể dục lớp 8 Thể dục Lê Quang Mạnh
THCS Sông 

Trí
Bậc 3

125
Một số phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học ca dao - dân ca trong 

chương trình Ngữ văn 7
Ngữ văn Trần Thị Cúc THCS Hà Hải Bậc 3

126
Một số biện pháp nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo 5 

tuổi ở trường mầm non

Phát triển thể 

chất
Lê Thị Hồng Nga MN Kỳ Hà Bậc 3

127 Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non
Giáo dục lễ 

giáo
Nguyễn Thị Hà

MN  Kỳ 

Phương
Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

128
Một số biện pháp tổ chức cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi làm quen tác phẩm 

văn học

Phát triển 

ngôn ngữ
Nguyễn Thị Huệ MN Kỳ Hà Bậc 3

129 Một số biện pháp tổ chức tốt trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo
Phát triển 

TCXH
Nguyễn Thị Thảo MN  Kỳ Trinh Bậc 3

130
  Một số biện pháp rèn cho học sinh lớp 2 viết được đoạn văn ngắn 3-

5 câu
Tiếng Việt Trương Thị Quyết TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 3

131 Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2 Tiếng việt Dương Thị Thủy TH Kỳ Trinh Bậc 3

132
Phân loại và phương pháp giải bài tập rút biểu thức chứa căn bậc hai 

và các bài toán phụ
Toán Nguyễn Trí Chương THCS Kỳ Lợi Bậc 3

133
Vận dụng bất đẳng thức Cô-si vào giải một số bài toán tìm giá trị lớn 

nhất, giá trị nhỏ nhất.
Toán Nguyễn Thành Chung

THCS Kỳ 

Long
Bậc 3

134
Vận dụng định lý "tỷ số diện tích  của hai tam giác đồng dạng" để 

giải một số dạng toán.
Toán Hoàng Bá Long THCS Kỳ Hoa Bậc 3

135
Những biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học 

sinh 7
Sinh học Bùi Thị Vân THCS Kỳ Lợi Bậc 3

136 Phương pháp dạy thực hành môn sinh học 6. Sinh học
Nguyễn Thị Thu 

Hương

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

137 Rèn luyện kỹ năng vẽ và nhận biết biểu đồ Địa lý Lê Văn Giang THCS Kỳ Nam Bậc 3

138
Một số biện pháp bồi dưỡng  giáo viên học sinh phòng ngừa ứng phó 

giảm nhẹ hậu quả biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động
Quản lý Lê Thị Bích MN  Kỳ Thịnh Bậc 3

139
Phối kết hợp giữa nhà trường với gia đình và địa phương trong việc 

nâng cao ý thức học tập của học sinh.
GDCD Nguyễn Thị Thơ

THCS Kỳ 

Phương
Bậc 3

140
Một số biện pháp nâng cao chất lươợng quản lý giáo dục trẻ trong 

trường mần non
Quản lý Trần Thị Tình MN  Kỳ Nam Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

141
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ tài nguyên và biển đảo cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non

Phát triển 

TCXH
Phạm Thị Thủy MN Kỳ Hưng Bậc 3

142
 Một số giải pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh  thông qua các môn 

học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 
HĐNGLL Nguyễn Thị Thu Hằng TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 3

143 Vài kinh nghiệm gúp học sinh yếu kém Phương pháp Võ Xuân Tuỳnh TH Kỳ Lợi Bậc 3

144 Một số biện pháp chỉ đạo rèn chữ viết cho học sinh lớp một Quản lý Nguyễn Văn Lắm TH Kỳ Hoa Bậc 3

145
Sử dụng di tích lịch sử cách mạng ở Hà Tĩnh trong dạy học lịch sử 

địa phương khối 8,9.
Lịch sử Nguyễn Thị Hiền

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

146 Một số phương pháp giúp học sinh giải một số bài tập Vật lý THCS Vật lý Nguyễn Thanh Hải
THCS Kỳ 

Long
Bậc 3

147 Một số bảng biểu lập trình sẳn hỗ trợ  trong công tác quản lý Quản lý Dương Tùng Mai THCS Kỳ Hoa Bậc 3

148
Vận dụng hằng đẳng thức (a+b)2 và (a-b)2 để khai thác bài toán về 

đa thức bậc hai hai biến
Toán Lê Văn Thiết

THCS Sông 

Trí
Bậc 3

149
Một số biện pháp hạn chế mối nguy hại đối với giới trẻ học đường 

trong thời đại công nghệ số
Tin Nguyễn Đình Chuân

THCS Sông 

Trí
Bậc 3

150

Phương pháp tuyển chọn và bồi dưỡng vận động viên điền kinh môn 

chạy của trường THCS tham dự hội khỏe của trường THCS tham dự 

hội khỏe phù đổng cấp thị xã

Thể dục Phạm Văn Mại
THCS Kỳ 

Trinh
Bậc 3

151
Phương pháp giải  bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm trong ôn 

thi học sinh giỏi.
Hóa học Nguyễn Trung Thiết

THCS Kỳ 

Phương
Bậc 3

152
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở các 

đơn vị trường học
Kế Toán Lê Hồng Phương

THCS Sông 

Trí
Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

153
Một số hoạt động nhằm rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 8 sau 

các bài đọc hiểu.
Tiếng Anh

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
THCS Kỳ Ninh Bậc 3

154 Một số kinh nghiệm nhằm  phát triển vốn từ cho trẻ  24-36 tháng.
Phát triển 

nhận thức
Trịnh Thị Thu MN Kỳ Liên Bậc 3

155
Ứng dụng công nghệ thông tin với trình bày bảng của giáo viên vào 

dạy học
Tin Hoàng Minh Thảo

THCS Kỳ 

Trinh
Bậc 3

156
Sưu tầm một số bài đồng dao theo chủ điểm phục vụ công tác giáo 

dục trẻ 

Phát triển 

thẩm mỹ
 Trần Thị Ngọc Phấn MN Kỳ Ninh Bậc 3

157
Một số biện pháp nâng cao chất  lượng hoạt động động tạo hình cho 

trẻ mầm non

Phát triển 

thẩm mỹ
Đặng Thị Hiển MN  Kỳ Trinh Bậc 3

158
Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở trường 

mầm non.
Quản lý Võ Thị Hằng Ngoan MN  Kỳ Lợi Bậc 3

159
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi thông 

qua giờ kể chuyện

Phát triển 

ngôn ngữ
Võ Thị Dung MN Kỳ Hà Bậc 3

160
Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3- 4 tuổi thông qua tiết 

học kể chuyện.

Phát triển 

ngôn ngữ
Trần Thị Hoài MN Kỳ Hoa Bậc 3

161
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4 tuổi làm 

quen với môi trường xung quanh

Phát triển 

TCXH
Dương Thị Tuyết MN  Kỳ Thịnh Bậc 3

162
Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong giảng dạy môn Âm nhạc 

khối  1,2
Âm nhạc Đào Thúy Long TH Kỳ Hà Bậc 3

163
Một số biện pháp rèn kỹ năng thực hành Nghi thức Đội trong trường 

TH &THCS

Hoạt động 

Đội 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
TH Kỳ Hoa Bậc 3

164 Hướng dẫn học sinh yếu lớp 4 giải toán có lời văn Toán Nguyễn Thị Thúy Nga TH Kỳ Hoa Bậc 3

165 Một số trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 Toán Hồ Thị Loan TH Sông Trí Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

166
Một số biện pháp trong công tác xây dựng lớp học thân thiện, học 

sinh tích cực
Chủ nhiệm Hồ Thị Nga TH Kỳ Lợi Bậc 3

167
Một vài giải pháp nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện ngày một đông 

hơn
Thư Viện

Nguyễn Nữ Thanh 

Hương

THCS Sông 

Trí
Bậc 3

168 Xây dựng các bài toán hình học từ một bài toán cơ bản Toán Phạm Đức Minh THCS Hà Hải Bậc 3

169 Cách khai thác từ một bài toán hình học cơ bản lớp 7 Toán Trần Hữu Đức THCS Hà Hải Bậc 3

170
Kinh nghiệm vận dụng kiến thức tích hợp liên môn trong dạy học Bài 

20 - tiết 22: Vùng đồng bằng Sông Hồng - Địa Lý 9
Địa lý Đặng Thị Kim Niên THCS Kỳ Ninh Bậc 3

171 Một số kinh nghiệm dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Tiếng Việt Vũ Thị Đào TH Kỳ Lợi Bậc 3

172
Một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp sư phạm của giáo 

viên mầm non

Kỹ năng giao 

tiếp
Lê Thanh Vương

MN  Kỳ 

Phương
Bậc 3

173
Nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi làm quen với tác 

phẩm văn học

Phát triển 

ngôn ngữ
Trần Thị Thanh Tứ MN  Kỳ Trinh Bậc 3

174
Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mẫu 

giáo 4 tuổi trong trường mầm non

Phát triển 

TCXH
Nguyễn Thị Tình MN Kỳ Hà Bậc 3

175
Sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ trong bài toán rút gọn biểu thức 

chứa căn ở lớp 9.
Toán Trần Quang Đạt

THCS Kỳ 

Phương
Bậc 3

176
Phương pháp khai thác thơ trữ tình trung đại Việt Nam trong tiết 29 

văn bản "Qua Đèo Ngang" ngữ văn 7 tập 1.
Ngữ Văn

Nguyễn Thị Minh 

Hoài

THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

177 Một số biện pháp giáo dục trẻ mầm non bảo vệ môi trường 
Phát triển 

nhận thức
Trần Thị Kim Dung MN Kỳ Long Bậc 3

178
Một số hoạt động tập thể được lồng ghép xen kẻ vào trong và ngoài 

giờ lên lớp
 HĐNGLL Võ Viết Hạnh TH Kỳ Lợi Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

179
Một số kinh nghiệm giúp  học sinh lớp 3 giải bài toán liên quan đến 

rút về đơn vị
Toán Lê Thị Nga TH Kỳ Hà Bậc 3

180 Một số biện pháp giúp học sinh Giữ vở sạch- Rèn  chữ đẹp ở lớp Một Chủ nhiệm Nguyễn Thị Anh Thu TH Kỳ Long Bậc 3

181
Kinh nghiệm dạy ôn tập môn Ngữ văn cho học sinh khối 9, nhằm 

nâng cao chất lượng tuyển sinh vào lớp 10
Ngữ văn Nguyễn Xuân Nghĩa THCS Kỳ Nam Bậc 3

182 Một số kinh nghiệm giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non.
Phát triển 

thẩm mỹ

Nguyễn Huyền 

Thương
MN  Kỳ Nam Bậc 3

183 Phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo
Phát triển 

vận động
Trần Thị Phương MN Kỳ Long Bậc 3

184 Một số biện pháp cho trẻ 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
Phát triển 

ngôn ngữ
Hà Thị Phượng MN Kỳ Hà Bậc 3

185 Một số biện pháp  giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 5 tuổi
Phát triển 

TCXH
Chu Thị Vân MN  Kỳ Lợi Bậc 3

186
Giúp HS có năng lực về môn toán ở lớp 5 giải bài toán về  "công việc 

chung"
Toán Nguyễn Thị Tứ TH Kỳ Hà Bậc 3

187
Một số giải pháp giúp học sinh hoàn thành mục tiêu các môn học và 

hoạt động giáo dục ở lớp 5.
Chủ nhiệm Nguyễn Thị Thủy TH Kỳ Thịnh 2 Bậc 3

188
Phương pháp hướng dẫn học tốt cách phát âm trong Tiếng Anh ở 

Tiểu học.
Tiếng Anh

Nguyễn Thị Kim 

Oanh
TH Kỳ Hưng Bậc 3

189 Một số biện pháp rèn kĩ năng làm văn miêu tả cho học sinh lớp 4 Tiếng Việt Trần Văn Đàn TH Kỳ Phương Bậc 3

190 Kinh nghiệm dạy viết đoạn văn cho học sinh lớp 2 Tiếng Việt
Nguyễn Thị Phương 

Lan
TH Sông Trí Bậc 3

191 Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp1 Chủ nhiệm Lê Thị Diện TH Kỳ Ninh Bậc 3



TT Tên đề tài
Môn, lĩnh 

vực
Tác giả Đơn vị

Xếp 

bậc

192

Phát huy trí sáng tạo của học sinh thông qua việc hướng dẫn các em 

khai thác, tìm lời giải cho bài toán hình học theo nhiều góc độ và 

cách giải khác nhau.

Toán Trần Xuân Lạc
THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3

193 Một số dạng toán cực trị thường gặp và phương pháp giải Toán Hồ Viết Bình
THCS Kỳ 

Long
Bậc 3

194
Kinh nghiệm về một số phương pháp dạy ôn thi tuyển sinh THPT 

môn ngữ văn đạt hiệu quả.
Ngữ văn Nguyễn Thị Nga

THCS Kỳ 

Phương
Bậc 3

195
Phương pháp hướng dẫn học sinh giải một số bài toán “Tìm số trung 

bình cộng” ở lớp 4, qua việc hình thành các công thức phụ.
Toán Lê Anh Tuấn TH Kỳ Thịnh 1 Bậc 3

196 Giáo dục nề nếp trật tự trong giờ học cho học sinh lớp 1 Tiếng Việt Chu Thị Tùng TH Kỳ Lợi Bậc 3

197
Một số giải pháp giúp học sinh khai triển và rút gọn bảy hằng đẳng 

thức đáng nhớ
Toán Võ Tá Lành

THCS Kỳ 

Trinh
Bậc 3

198 Một số phương pháp giải bài tập về phương trình vô tỉ Toán Đặng Văn Thông
THCS Kỳ 

Thịnh
Bậc 3


